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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH 

CHÍNH NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP; LĨNH VỰC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH 

ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 của 

Chủ tịch UBND Thành phố) 
 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính nội bộ 
Lĩnh vực  

Cơ quan 

thực hiện 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP THÀNH PHỐ 

1 
Lựa chọn  sách giáo khoa trong 

cơ sở giáo dục phổ thông 

Giáo dục 

và đào tạo 
UBND Thành phố 

2 

Điều chỉnh,  bổ sung danh mục 

lựa chọn  sách giáo khoa trong 

cơ sở giáo dục phổ thông 

Giáo dục 

và đào tạo 
UBND Thành phố 

3 

Phê duyệt, ban hành tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng lĩnh vực 

giáo dục - đào tạo 

Giáo dục 

và đào tạo 

UBND Thành phố 

hoặc cơ quan,           

đơn vị được phân 

cấp, ủy quyền 

4 

Công nhận thư viện trường THPT 

và trường phổ thông có nhiều cấp 

học (cấp học cao nhất là THPT) đạt 

tiêu chuẩn Mức độ 1 

Giáo dục 

và đào tạo 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

5 

Công nhận thư viện trường 

THPT và trường phổ thông có 

nhiều cấp học (cấp học cao nhất 

là THPT) đạt tiêu chuẩn Mức độ 

2 

Giáo dục 

và đào tạo 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

6 
Xét thăng hạng giáo viên trung 

học phổ thông hạng II 

Chế độ, chính sách 

đối với nhà giáo 
UBND Thành phố  

7 
Xét thăng hạng giáo viên trung 

học phổ thông hạng I 

Chế độ, chính sách 

đối với nhà giáo 
UBND Thành phố  

8 
Xét thăng hạng giáo viên trung 

học cơ sở hạng II 

Chế độ, chính sách 

đối với nhà giáo 
UBND Thành phố  

9 
Xét thăng hạng giáo viên trung 

học cơ sở hạng I 

Chế độ, chính sách 

đối với nhà giáo 
UBND Thành phố  

10 
Xét thăng hạng giáo viên tiểu 

học hạng II 

Chế độ, chính sách 

đối với nhà giáo 

UBND phân cấp,           

ủy quyền 

11 
Xét thăng hạng giáo viên tiểu 

học hạng I 

Chế độ, chính sách 

đối với nhà giáo 
UBND Thành phố  
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính nội bộ 
Lĩnh vực  

Cơ quan 

thực hiện 

12 
Xét thăng hạng giáo viên mầm 

non hạng II 

Chế độ, chính sách 

đối với nhà giáo 
UBND Thành phố  

13 
Xét thăng hạng giáo viên mầm 

non hạng I 

Chế độ, chính sách 

đối với nhà giáo 
UBND Thành phố  

14 
 Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giảng viên cao đẳng sư 

phạm chính (hạng II) 

Chế độ, chính sách 

đối với nhà giáo 
UBND Thành phố  

15 
Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giảng viên cao đẳng sư 

phạm cao cấp (hạng I) 

Chế độ, chính sách 

đối với nhà giáo 
UBND Thành phố  

16 
Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giảng viên chính (hạng II) 

Chế độ, chính sách 

đối với nhà giáo 
UBND Thành phố  

17 
Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giảng viên cao cấp (hạng 

I) 

Chế độ, chính sách 

đối với nhà giáo 
UBND Thành phố  

18 

 
Thành lập hội đồng trường cao 

đẳng công lập trực thuộc Ủy ban 

nhân dân thành phố 

Giáo dục         

nghề nghiệp 
UBND Thành phố  

19 

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành 

viên hội đồng trường cao đẳng 

công lập trực thuộc Ủy ban nhân 

dân thành phố 

Giáo dục         

nghề nghiệp 
UBND Thành phố 

20 

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, 

thư ký, thành viên hội đồng 

trường cao đẳng công lập trực 

thuộc Ủy ban nhân dân thành 

phố 

Giáo dục         

nghề nghiệp 
UBND Thành phố 

21 
Thành lập hội đồng trường trung 

cấp công lập 

Giáo dục         

nghề nghiệp 

UBND Thành phố; 

Sở Giáo dục             

và Đào tạo 

22 

 

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành 

viên hội đồng trường trung cấp 

công lập 

Giáo dục         

nghề nghiệp 

UBND Thànhphố; 

Sở Giáo dục             

và Đào tạo 

23 

Miễn nhiệm, cách chức chủ 

tịch, thư ký, thành viên hội 

đồng trường trung cấp công lập 

Giáo dục         

nghề nghiệp 

UBND Thành phố; 

Sở Giáo dục             

và Đào tạo 

24 
Cho phép thành lập cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục 

Giáo dục         

nghề nghiệp 
UBND Thành phố;  
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính nội bộ 
Lĩnh vực  

Cơ quan 

thực hiện 

nghề nghiệp cho người khuyết 

tật, phân hiệu của trường trung 

cấp công lập 

Sở Giáo dục             

và Đào tạo 

25 

Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp, trường 

trung cấp công lập trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương 

Giáo dục         

nghề nghiệp 

UBND Thành phố; 

Sở Giáo dục             

và Đào tạo 

26 

Giải thể trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp công lập 

trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

Giáo dục         

nghề nghiệp 

UBND Thànhphố; 

Sở Giáo dục             

và Đào tạo 

27 

Chấm dứt hoạt động phân hiệu 

phân hiệu của trường trung cấp 

công lập trên địa bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 

Giáo dục         

nghề nghiệp 

UBND Thành phố; 

Sở Giáo dục             

và Đào tạo 

28 

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp công lập 

trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

Giáo dục         

nghề nghiệp 

UBND Thành phố; 

Sở Giáo dục             

và Đào tạo 

29 
Thành lập trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập công lập 

Giáo dục 

 thường xuyên 
UBND Thành phố 

30 

Cho phép trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập công lập 

hoạt động trở lại 

Giáo dục 

 thường xuyên 
UBND Thành phố 

31 

Sáp nhập, chia, tách trung tâm 

hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 

nhập công lập 

Giáo dục 

 thường xuyên 
UBND Thành phố 

32 
Giải thể trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập công lập 

Giáo dục 

 thường xuyên 
UBND Thành phố 

33 

Thành lập trung tâm giáo dục 

thường xuyên, trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp-giáo dục 

thường xuyên công lập 

Giáo dục 

 thường xuyên 
UBND Thành phố 

34 

Cho phép trung tâm giáo dục 

thường xuyên, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp-giáo dục thường 

xuyên công lập hoạt động giáo 

dục trở lại 

Giáo dục 

 thường xuyên 
UBND Thành phố 

35 
Sáp nhập, chia, tách trung tâm 

giáo dục thường xuyên, trung tâm 

Giáo dục 

 thường xuyên 
UBND Thành phố 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính nội bộ 
Lĩnh vực  

Cơ quan 

thực hiện 

giáo dục nghề nghiệp-giáo dục 

thường xuyên công lập 

36 

Giải thể trung tâm giáo dục 

thường xuyên, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp-giáo dục thường 

xuyên công lập 

Giáo dục 

 thường xuyên 
UBND Thành phố 

37 
Thành lập trường phổ thông dân 

tộc nội trú 
Giáo dục dân tộc UBND Thành phố  

38 

Cho phép trường phổ thông dân 

tộc nội trú hoạt động giáo dục 

(đối với trường phổ thông dân 

tộc nội trú có cấp học cao nhất là 

trung học phổ thông) 

Giáo dục dân tộc 
Sở Giáo dục               

và Đào tạo  

39 
Sáp nhập, chia tách trường phổ 

thông dân tộc nội trú 
Giáo dục dân tộc UBND Thành phố  

40 
Giải thể trường phổ thông dân 

tộc nội trú 
Giáo dục dân tộc UBND Thành phố  

41 

Cho phép trường phổ thông dân 

tộc nội trú hoạt động giáo dục 

trở lại (đối với trường phổ thông 

dân tộc nội trú có cấp học cao 

nhất là trung học phổ thông) 

Giáo dục dân tộc 
Sở Giáo dục             

và Đào tạo 

42 

Chấp thuận việc dạy và học 

tiếng nói, chữ viết của dân tộc 

thiểu số trong các cơ sở giáo dục 

phổ thông và các trung tâm giáo 

dục thường xuyên 

Giáo dục dân tộc UBND Thành phố  

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP XÃ 

43 

Công nhận thư viện trường 

mầm non, tiểu học, trung học 

cơ sở và trường phổ thông có 

nhiều cấp học (cấp học cao 

nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn 

Mức độ 1 

Giáo dục 

và đào tạo 
UBND phường, xã 

44 

Công nhận thư viện trường 

mầm non, tiểu học, trung học 

cơ sở và trường phổ thông có 

nhiều cấp học (cấp học cao 

nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn 

Mức độ 2 

Giáo dục 

và đào tạo 
UBND phường, xã 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính nội bộ 
Lĩnh vực  

Cơ quan 

thực hiện 

45 

Cho phép trường phổ thông dân 

tộc nội trú hoạt động giáo dục 

(đối với trường phổ thông dân 

tộc nội trú trung học cơ sở) 

Giáo dục dân tộc UBND phường, xã 

46 

Cho phép trường phổ thông dân 

tộc nội trú hoạt động giáo dục 

trở lại (đối với trường phổ 

thông dân tộc nội trú trung học 

cơ sở) 

Giáo dục dân tộc UBND phường, xã 

47 
Thành lập trường phổ thông 

dân tộc bán trú  
Giáo dục dân tộc UBND phường, xã 

48 
Cho phép trường phổ thông dân 

tộc bán trú hoạt động giáo dục 
Giáo dục dân tộc UBND phường, xã 

49 

Cho phép trường phổ thông dân 

tộc bán trú hoạt động giáo dục 

trở lại 

Giáo dục dân tộc UBND phường, xã 

50 
Sáp nhập, chia, tách trường phổ 

thông dân tộc bán trú 
Giáo dục dân tộc UBND phường, xã 

51 
Giải thể trường phổ thông dân 

tộc bán trú 
Giáo dục dân tộc UBND phường, xã 
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